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Sốt A0 /QĐ-SGTVT Thành phổ Hồ Chi' Minh, ngày 06 tháng 01 năm 2025 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc điều chính nội dung công bổ hoạtđộng của tuyến xe buýt có trợ giá 

số 30: Chợ Tân Hương - Đại học Quốc gia và tuyển xe buýt có trọ' giá 
số 55: Công viên Phần mềm Quang Trung - Bển xe Miền Đông mó*i 

GIÁM ĐỐC SỚ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
Căn củ' Quyết định số 09/QĐ- UB ngày 09 tháng 01 năm 1991 của Úy ban 

nhân dân thành phố về việc thành lập Sở Gíao thông Công CỈ'ZánỈ'1,' Quyếtđịnh Số 
Z187/QĐ-UB ngày 21 tháng 3 năm 2005 của Chú tịch Úy ban nhân dân thành 
phố về đối tên Sở Gíao thông công Chánh thành ̂ S`ớ Gíao thông-Công chính trực 
thuộc Úy ban nhân dân thành phổ,- Quyết định số 53/2008/QĐ-UBND ngày 13 
tháng 6 năm 2008 của Úy ban nhân dân thành phổ vể đối tên Sở Gíao thông- 
Công chính thành Sở Giao thông vận tải thành phố,~ Quyết định Số 67/2024/QĐ- 
UBIVD ngày 25 tháng 9 năm 2024 của Uỷ ban nhân dân thành phố về việc ban 
hành Quy ảnh chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn và cơ cấu tố chức cúa Sở Gíao 
thông vận tải thành phổ,' 

Căn cứ Nghị định Số 158/2024/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2024 cúa 
Chính phú quy lỉịnìz vế hoạtđộng vận tải đưòng bộ,' 

Căn cứ Thông tư Số 36/2024/TT-BGTVT ngày 15 tháng II năm 2024 của 
Bộ tru'ó7lg Bộ Giao thông Vận tải quy định về tổ chức, quán lý lloạt động vận 
tải bằng xe Ô tô và hoạtđộng của bến xe, bãi đỗ xe, trạm dùng nghỉ, điếm dùwg 
xe trên đưôwg bộ,' quy định trình tự thủ tục đưa bến xe, trạm dừng nghỉ vào 
khaí tl1ác,' 

Căn cứ Quyết ảnh số 20/2014/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2014 của 
Úy ban nhân dân thành phổ về ban hành Quy định về tố chức, quản ljẵ, khaí thác 
hoạtđộng vận tái khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành plZố,' 

Căn cứ Quyết oũnh số 1783/QĐ-SGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2024 của 
Sở Gíao thông vặn tái vể việc điều chính nội durlg công bố hoạt động của 
Các tuyến xe buýt có trợ giá số 30, 55 và 88,' 

Xét đề nghị của Trung tâm Quản lý Giao tPlông`công cộtĩg tại Tờ trình Sổ 
301/TTF-TTQLGTCC ngày 26 tháng I2 năm 2024 \7ê việc điêu chính nội dung 
công bổ của tuyến xe buýt có trợ giá số 30 Chợ Tân Hưong 4 Đại học Quốc Gỉa 
và tuyến xe buýt có trợ giá số 55 .' Công viên Phần mếm Quang Trung - Bến xe 
Miễn Đông mớỉ,' 

Theo để nghị của Trưởng phông Quản lỷ Vận tải tại Báo cáo thẩm Lĩịph số 
9/QLVTngày 06 tháng 01 năm 2025 vể việc điểu chính nội dung công bô hoạt 
động của các tuyến xe buýt có trợ giá số 30 và 55.
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QUYẾT ĐỊNH: 
I 

Điều 1. Điều chính nội dung công, bố Về hoạt động tuyển Xe buýt có trg giá 
Sô 30: Chợ Tận Hirong - Đại học Quôo gia và tuyên Xe buýt có trợ giá Sô 55: 
Công Viên Phân mêm Quang Trung ̀  Bên Xe Miên Đông mới như Sau: 

1. Đơn Vị khai thác tuyển: Công ty Cổ phần Xe khách Sài Gòn. 
2. Lộ trình và Các thông Số hoạt động: Theo phụ lục kèm Quyết định này. 
Điều 2. Tmng tâm Quán lý Giao thông công cộng có trách nhiệm: 

` 
1. Chấp hàI1h quy định Về tổ chức qpản lý hoạt động vận tải hành khách 

băng Xe buýt Và các Văn bản hướng dân triên khai thực hiện. 

5 
2. Thông báo cho đơn Vị lfhai thác tuyển Về phương án khai thác tuyển Và 

triên khai thực hiện các bước tiêp theo đúng quy định. 
3. Công bố biểu đồ chạy Xe trên Các tuyến theo quy định. 
4. Thường Xuyên theo doi tinh hinh hoạt động của Các tuyến Xe buýt nêu 

trên Và đê Xtlât phương án điêu chinh khi nhu câu hành khách đi lại trên Các 
tuyên thay đôi. 

5. Thông tin hoạt động trên tuyển cho hành khách biết. 
Điều 3. Qnyết định này có hiệu 1ựC thi `hành kể từ ngày 15 tháng 01 nănĩ 

2025 Và thay thê các Quyệt định trước đây Vê công bô hoạt động của các tuyên 
Xe buýt nêu trên. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng Phòng: Quản lý Vận tải, Tài chilrlh, 
Quản 1ý,Bảo trì và Khai thác Công trình; Chánh thanh tra Sở Giao thông Vận tại; /_ 
Giám đôc Trung tâIn Quản lý Giao thông công cộng Và đơn Vị khai thác tuyên =:í` r 

có trách nhiệm thi hành Quyệt định này./ 

Nơi nhận: 
- Như điều 4; 
- TCTy CK GTVT Sài Gòn TNHH MTV; 
- Sở GTVT (PGĐ Khối)' 
v Lưu: VĨ,VT.QT.[Oấ`7 ~~ õ Khánh Hưng



ỂN XE BUÝT CÓ TRỢ GIÁ 
` -SGTVT ngậyoótháng 01 năm 2025 

1. Tuyến xe buýt có trợ giá số 30: Chọ' Tân Hương - Đại học Quốc gia 
1.1. Đơn vị khai thác tuyển: Công ty Cổ phần Xe khách Sài Gòn 
1.2. Điểm đầu tuyển: Cư Xá Nhiêu Lộc 
1.3. Điểm cuối tuyến: Bển Xe buýt Văn Thánh. 
1.4. Lộ trình: 
- Lưọt đi: Bển Xe buýt cư xá Nhiêu Lộc - Đường Lê Thúc Hoạch - Đường 

Bình Long - Đường Tân Hương - Đường Độc Lập - Đường Lũy Bán Bích - Đường 
Âu CƠ - Đường Trương Công Định - Đường Trường Chình - (Ngã tư Bảy Plìền) - 

Đường Cách Mạng Tháng Tám - Đường Điện Biên Phủ - Đường Phạm Ngọc 
Thạch - Đường Lê Duẩn - Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm - Đường Nguyễn Hữu 
Cảrlh - Đường vòng dạ cầu Sài Gòn - Đường Nguyễn Hữu Cảnh - Đường Điện 
Biên Phủ - Đường Nguyễn Văn Thương - Bến xe buýt Văn Thánh; 

- Lưọ't về: Bến xe bll_ỷt Văn Thánh - Đường Ngzzyễn Văn Thương - 

Đường Điện Biên Phủ - Quay đầu tại Ngã tu' Hàng Xanh - Đường Điện Biên 
Phủ - Đường Nguyễn Hữu Cảnh - Đường Tôn Đức Thắng - Đường Lê Duẩn - 

Đường Phạm Ngọc Thạch - Đưòng Võ Thị Sáu - Đường Cách Mạng Tháng Tám - 

(Ngã tư Bảy Pỉìền) - Đường Hoàng Văn Thụ - Đường Xuân Diệu - Đường Xuân 
Hồng - Đường Trường Chính - Đường Trường Công Định - Đường Âu Cơ - 

Đường Lũy Bán Bích - Đường Độc lập - Đường Tân Hương - Đường Bình Long - 

Đường Lê Thúc Hoạch - Bển Xe buýt cư Xá Nhiêu Lộc. 
1.5. Các thông Sổ hoạt động chủ yếu: 

TT Các chỉ tiêu khaí thác Đơn Vị tính Thông sốK\*“Ầ 
`

“ 

1 Cự ly tuyến bình quân Km 18,3 
2 Thời gian hàI1h trình 1 chuyến xe Phút/chuyển 60 Đ 

Nììãn hiệu, Huyndai CNG 
3 Chủng loại phương tiện sức Chứa` 62 chỗ 

I 
(đứng và ngôi) (Có máy lạnh) 

4 Tông Sô chuyên Xe hoạt động trong ngày Chuyên/ngày 150 
Thời gian hoạt động trong ngày 

5 - Chuyến đầu tiên xuất bến Giờ 05 giờ 00 
- Chuyển cuổi Cùng Xuất bển 19 giờ 30 

6 Sổ Xe hoạt động theo biểu đồ chạy Xe Xe/ngày 14 
Giá Vé 

7 
Vé 1ưỌ't hành khách thường Đồng/Iượt 6.000 
Vé lượt học Sính, Sình Viên 3.000 
Vé bán trước Đồng/ 1 tập 30 Vé 135.000 
Ghí Chú.' Trợ giá theo chúng loại phưowg tiện đã đu'ợC công bô tại Quyét 

định Sô 180/QĐ-SGTVT ngày I2 tháng OI năm 2017 của Sở Gíao thông vận tái.
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1.6. Màu sơn phương tiện: Xanh 
1.7. Danh sách điễm dừng, đón trả khách: Sử dụng các điểm dừng hiện 

hữu trên 1ộ trình tuyến để dửng đón, trả hành khách. 
2. Tuyển xe buýt có trợ giá số 55: Công viên phần mềm Quang Trung - 

Bến xe Miền Đông mó'í 
2.1. Đơn vị khai thác tuyến: Công ty Cổ phần Xe khách Sài Gòn 
2.2. Điểm đầu tuyến: Bến Xe buýt Công viên Phần mềm Quang Trung 
2.3. Điểm cuổi tuyến: Bển Xe buýt Văn Thánh. 
2.4. Lộ trình: 
- Lưọ't đi: Công Viên Phần mềm Quang Trung - Quốc lộ 1 - Đường Tô Ký - 

quay đầu tại nút giao Với đường Đông Bắc - Đường Tô Ký - Đường Quang Trtlng - 

Đường Nguyễn Kiệm - Đường Hoàng IX/[ình Giám - Đường Đào Duy AI1h - Đường 
Hồ Văn Huê - Đường Hoàng Văn Thụ - Đường Phan Đăllg Lưu - Đường Bạch 
Đằng - Đường Xô viết Nghệ Ĩĩnh - Đường Điện Biên Phủ - Đường vòng dạ cầu 
Sài Gòn - Đường Nguyễn Hữu Cảnh - Đường Điện Biên Phủ - Đưòwg 1VgLt_Vễn 
Văn Thương - Bển xe buýt Văn Thánh; 

- Lưọ"t Về: Bển xe buýt Văn Thánh - Đường Nguyễn Văn Thương - 

Đường Điện Biên Phủ - Đường Xô Víết Nghệ Tĩnh - Đường Bạch Đằng - 

Đường Phan Đăng Lưu - Đường Nguyễn Kiệm - Đường Nguyễn Thái Sơn - 

Đường Phạm Ngũ Lão - Đường Quang Trung - Đường Tô Ký - Công Viên Phần 
mềm Quang Ĩrtlng. 

2.5. Các thông số hoạt động chủ yểu:

~ 
TT Các chỉ tiêu khai thác Đơn vị tính Thông số 
1 Cự ly tuyên bình quân 

7 
Km 

I 
16,8 

Ệỉg 
2 Thời gian hàI1h trình 1 chuyên Xe Phút/Chuyên 55

, 

Ĩ\I'hãn híệu, Samco C~ĨNĨGl1c 
3 Chủng loại phương tiện Sức ChứEl` 68 chô 

_g
. 

(đứng Và ngôi) (có máy 1ạnỈ1_)f4 v 
;` 

4 Tổng số chuyển Xe hoạt động trong ngày Chuyển/ngày 150 
Thời gian hoạt động trong ngày 

5 - Chuyển đầu tiên Xuất bến Giờ 05 giờ 00 
- Chuyến cuối cùng Xuất bển 19 giò' 30 

6 Sổ Xe hoạt động theo biểu đồ chạy Xe Xe/ngày 12 

Giá Vé 

7 
Vé lượt hành khách thường Đồng/lượt 6.000 

Vé lượt học Sinh, Sinh viên 3.000 

Vé bán trước Đồng/1 tập 30 Vé 135.000 
2.6. Màu sơn phương tiện: Xanh

q 

2.7. Danh sách điễm dừng, đón trả khách: Sử dụng Các điêm dừng hiện 
hữu trên lộ trình tuyến để dừng đón, trả hành khách. 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢIỊZ
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